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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	
	Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)



CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN
I. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 1: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (mã TTHC: 2.002544)
II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC PHÂN CẤP
	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
	Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg
	2,0
	53.784
	 
	1.000
	1
	1
	108.568
	108.568
	Chi phí in ấn 500 VNĐ*2 trang 

	1.2
	Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt hoặc bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài
	
	3,0
	53.784
	 
	25.000
	1
	1
	186.352
	186.352
	Chi phí in ấn 500 VNĐ*50 trang 

	1.3
	Thuyết minh nội dung chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ
	Mẫu quy định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg
	15,0
	53.784
	 
	50.000
	1
	1
	856.760
	856.760
	Chi phí in ấn 500 VNĐ*100 trang 

	1.4
	Báo cáo triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ
	Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg
	10,0
	53.784
	 
	25.000
	1
	1
	562.840
	562.840
	Chi phí in ấn 500 VNĐ*50 trang 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	2,0
	53.784
	0
	 
	1
	1
	107.568
	107.568
	

	
	
	Bưu điện
	1,0
	53.784
	0
	67.500
	1
	1
	121.284
	121.284
	Phí Dịch vụ EMS - CPN nội địa của VN Post khác vùng với khối lượng tài liệu 1.5-2 kg là 67.500 VNĐ

	
	
	Internet
	0,5
	53.784
	0
	 
	1
	1
	26.892
	26.892
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	2,0
	53.784
	0
	 
	1
	1
	107.568
	107.568
	

	
	
	Bưu điện
	1,0
	53.784
	0
	14.000
	1
	1
	67.784
	67.784
	Phí Dịch vụ EMS - CPN nội địa của VN Post khác vùng với khối lượng tài liệu 0-100g là 14.000 VNĐ

	
	
	Internet
	0,5
	53.784
	0
	 
	1
	1
	26.892
	26.892
	

	
	
	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	42
	645.408
	-
	197.500
	1
	1
	2.172.508
	2.172.508
	




III. SO SÁNH CHI PHÍ: Chi phí tuân thủ TTHC trước và sau cắt giảm không thay đổi tại Quyết định sửa đổi bổ sung về phân cấp lần này. 


II. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 2: Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (mã TTHC: 2.002546)
CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC PHÂN CẤP
	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao 
	Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg
	2,0
	53.784
	 
	1.000
	1
	1
	108.568
	108.568
	Chi phí in ấn 500 VNĐ*2 trang 

	1.2
	Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt hoặc bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài
	 
	5,0
	53.784
	 
	10.000
	1
	1
	278.920
	278.920
	Chi phí in ấn 500 VNĐ*20 trang 

	1.3
	Thuyết minh nội dung chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ 
	Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg
	15,0
	53.784
	 
	25.000
	1
	1
	831.760
	831.760
	Chi phí in ấn 500 VNĐ*50 trang 

	1.4
	Báo cáo triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ 
	Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg
	10,0
	53.784
	 
	25.000
	1
	1
	562.840
	562.840
	Chi phí in ấn 500 VNĐ*50 trang 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	2,0
	53.784
	0
	 
	1
	1
	107.568
	107.568
	

	
	
	Bưu điện
	1,0
	53.784
	0
	67.500
	1
	1
	121.284
	121.284
	Phí Dịch vụ EMS - CPN nội địa của VN Post khác vùng với khối lượng tài liệu 1.5-2 kg là 67.500 VNĐ

	
	
	Internet
	0,5
	53.784
	0
	 
	1
	1
	26.892
	26.892
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	2,0
	53.784
	0
	 
	1
	1
	107.568
	107.568
	

	
	
	Bưu điện
	1,0
	53.784
	0
	14.000
	1
	1
	67.784
	67.784
	Phí Dịch vụ EMS - CPN nội địa của VN Post khác vùng với khối lượng tài liệu 0-100g là 14.000 VNĐ

	
	
	Internet
	0,5
	53.784
	0
	 
	1
	1
	26.892
	26.892
	

	
	
	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	40
	591.624
	-
	143.500
	1
	1
	2.240.076
	2.240.076
	



SO SÁNH CHI PHÍ: Chi phí tuân thủ TTHC trước và sau cắt giảm không thay đổi tại Quyết định sửa đổi bổ sung về phân cấp lần này. 

III. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 3: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (mã TTHC: 2.002548)
CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC PHÂN CẤP
	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
	Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg
	2,0
	53.784
	 
	1.000
	1
	1
	108.568
	108.568
	Chi phí in ấn 500 VNĐ*2 trang 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	2,0
	53.784
	0
	 
	1
	1
	107.568
	107.568
	

	
	
	Bưu điện
	1,0
	53.784
	0
	67.500
	1
	1
	121.284
	121.284
	Phí Dịch vụ EMS - CPN nội địa của VN Post khác vùng với khối lượng tài liệu 1.5-2 kg là 67.500 VNĐ

	
	
	Internet
	0,5
	53.784
	0
	 
	1
	1
	26.892
	26.892
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	2,0
	53.784
	0
	 
	1
	1
	107.568
	107.568
	

	
	
	Bưu điện
	1,0
	53.784
	0
	14.000
	1
	1
	67.784
	67.784
	Phí Dịch vụ EMS - CPN nội địa của VN Post khác vùng với khối lượng tài liệu 0-100g là 14.000 VNĐ

	
	
	Internet
	0,5
	53.784
	0
	 
	1
	1
	26.892
	26.892
	

	
	
	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	13
	484.056
	-
	93.500
	1
	1
	566.556
	566.556
	



SO SÁNH CHI PHÍ: Chi phí tuân thủ TTHC trước và sau cắt giảm không thay đổi tại Quyết định sửa đổi bổ sung về phân cấp lần này.
